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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngành hàng hải Việt Nam hiện đang là một trong những ngành mũi nhọn 

được Nhà nước chú trọng mở rộng và phát triển. Đội tàu biển Việt Nam ngày càng 

lớn mạnh cả về chất và lượng, tổng trọng tải đội tàu tăng nhanh hàng năm, trẻ hóa 

và chuyên dụng hóa từng bước với tầm hoạt động toàn cầu hơn. Nền kinh tế Việt 

Nam đang trên đà phát triển, cùng với sự phát triển này khối lượng hàng hóa vận tải 

bằng đường biển cũng sẽ tăng lên, mật độ tàu bè hoạt động trên biển sẽ dày hơn và 

rủi ro tai nạn trên biển cũng sẽ ngày càng tăng gây hại tới sinh mạng con người, 

thiệt hại tài sản quốc gia, đặc biệt là tới môi trường sinh thái biển và ảnh hưởng tới 

cuộc sống của người dân sống dựa vào biển. Theo đánh giá của Viện Khoa học và 

Tài nguyên Môi trường biển, từ năm 1989 đến nay, vùng biển Việt Nam có khoảng 

trên 100 vụ tràn dầu lớn nhỏ gây hậu quả nghiêm trọng cho các vùng biển địa 

phương. Những vụ tràn dầu mang tính điển hình và có ảnh hưởng lớn như: sự cố 

“Quy Nhơn” ngày 10/8/1989 với hơn 200 tấn dầu FO đổ tràn ra vịnh Quy Nhơn; sự 

cố ngoài khơi Vũng Tàu ngày 20/9/1993, 2000 tấn bột mỳ và khoảng 300 tấn dầu 

FO và DO đã loang ra một vùng rộng lớn với bề rộng khoảng 640 km
2
;
 
sự cố tràn 

dầu trên sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/5/1994 khoảng 130 tấn dầu 

FO đã thoát ra ngoài, gần 40 km
2
 mặt nước bị ô nhiễm nặng; sự cố tràn dầu Cát Lái, 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/01/1996, 72 tấn dầu DO đã thoát ra ngoài; sự cố 

tràn dầu do tai nạn đâm va làm tràn 1000 tấn dầu tại vịnh Gành Rái, Vũng Tàu ngày 

07/9/2001; sự cố tràn dầu tại kho và cảng xăng Liên Chiểu, một lượng lớn dầu và 

xăng tràn ra đê bao ngăn cháy của kho và lan ra vùng biển Liên Chiểu ngày 

16/10/2008 gây hậu quả nghiêm trọng; sự cố tràn dầu do nổ và cháy hầm hàng tại 

tọa độ 10
o
15

’
60 vĩ độ Bắc, 107

o
02

’
80 kinh độ Đông (cách mũi Vũng Tàu khoảng 05 

hải lý về phía Tây Nam) vào ngày 17/6/2009 dẫn đến tàu bị chìm hoàn toàn cũng 

toàn bộ số dầu là 1795 m
3
 dầu cặn và 10.000 lít dầu DO chở trên tàu; sự cố tràn dầu 

tại khu vực có tọa độ 20
o
39

’
51 vĩ độ Bắc, 106

o
52

’
12 kinh độ Đông, cách Hòn Dấu 

03 hải lý về phía Đông do tàu bị nghiêng, chìm vào ngày 14/5/2010, hậu quả là toàn 
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bộ hàng hóa, nhiên liệu gồm 57,7 tấn dầu FO, 6,8 tấn dầu DO và 3 tấn dầu nhờn bị 

chìm theo tàu; gần đây nhất là sự cố tràn dầu do tai nạn đâm va tàu tại vùng biển Cù 

Lao Chàm (Quảng Nam) vào ngày 6/4/2011 với 8000 lít dầu DO và 150 lít dầu nhớt 

tràn ra ngoài vùng biển. 

Nguy cơ ô nhiễm dầu ngày càng tăng do hoạt động thăm dò và khai thác dầu 

thô gia tăng. Lượng dầu sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng lên do nhu 

cầu sử dụng ngày càng cao. Hàng năm có khoảng trên 200 triệu tấn dầu thô của các 

nước được vận chuyển từ Trung Đông đến Nhật Bản đi qua các vùng biển Việt Nam 

tạo ra một nguy cơ không nhỏ gây ra sự cố tràn dầu. 

Các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra ở 

Việt Nam từ trước đến nay còn thiếu hiệu quả, cụ thể: công tác ứng phó sự cố 

tràn dầu chưa được triển khai kịp thời dẫn đến dầu loang trên phạm vi rộng khó 

kiểm soát, gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường biển và đời sống người dân 

ven biển; bên cạnh đó, có đến 77% các sự cố tràn dầu xảy ra trên vùng biển Việt 

Nam không được bồi thường đầy đủ, thỏa đáng hoặc đang trong quá trình giải 

quyết. Nguyên nhân của những hạn chế đó là do những bất cập về thể chế, thiếu 

chính sách mang tính phối hợp liên hoàn về phòng ngừa, xử lý và bồi thường 

thiệt hại ÔNMT biển của tất cả các bộ ngành liên quan; sự hạn chế về năng lực 

của các cán bộ làm công tác xử lý và giải quyết bồi thường thiệt hại ÔNMT biển 

do dầu từ tàu gây ra. 

Việc phác họa bức tranh tổng thể về việc khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT 

biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời hệ thống hóa, 

phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống các văn bản pháp luật chung và văn bản 

pháp luật chuyên ngành về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu 

gây ra, kết hợp đề xuất tham gia các công ước quốc tế về môi trường phù hợp với 

các nguyên tắc và tiêu chuẩn chung theo thông lệ quốc tế có tính đến hoàn cảnh đặc 

thù của Việt Nam và đề xuất các giải pháp khác nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu 

từ tàu gây ra tại Việt Nam là cần thiết về mặt lý luận và thực tiễn. 
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2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án là nghiên cứu tổng quát các vấn đề lý 

luận và thực tiễn xung quanh vấn đề ô nhiễm dầu và khắc phục hậu quả thiệt hại 

ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra; qua đó, định hình các vấn đề lý luận cơ bản, xây 

dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ 

tàu gây ra ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án tập trung làm sáng tỏ các nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Thứ nhất, phân tích và làm rõ lý luận cơ bản về pháp luật khắc phục hậu 

quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam.  

 - Thứ hai, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về 

khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra tại Việt Nam và một 

số quốc gia trên thế giới. 

- Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây 

ra, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 

3.  Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Phạm vi nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận, hệ thống pháp luật thực định và thực tiễn 

thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT trong vùng nước cảng biển 

và trên các vùng biển Việt Nam do dầu thải ra hay thoát ra từ hoạt động của tàu (từ 

năm 1990 đến nay), đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi 

hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra ở 

Việt Nam. 

Bên cạnh đó, khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra 

cũng là một nội dung có liên quan đến nhiều ngành luật khác nhau như: Luật Quốc 

tế, Luật Hành chính, Luật Kinh tế, Luật Dân sự… Trong khuôn khổ phạm vi nghiên 



 

4 
 

cứu, luận án “Pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu 

gây ra ở Việt Nam hiện nay” được thực hiện theo hướng tiếp cận đa ngành, trong đó 

đặt Luật Hành chính trong mối quan hệ giao thoa với các ngành luật khác.  

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: 

- Hệ thống văn bản pháp luật thực định của Việt Nam về khắc phục hậu quả 

thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra. 

- Thực tiễn thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do 

dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam. 

- Thực tiễn thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do 

dầu từ tàu gây ra ở một số quốc gia trên thế giới. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng của chủ 

nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Các quan 

điểm của Đảng về chiến lược biển, về phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập 

kinh tế quốc tế và về xây dựng nhà nước pháp quyền cũng là cơ sở phương pháp 

luận nghiên cứu của luận án. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp kết hợp lý 

luận với thực tiễn, phân tích và tổng hợp, phương pháp hệ thống, phương pháp luật 

học so sánh, phương pháp chuyên gia. Để hoàn thành mục đích nghiên cứu thì có sự 

kết hợp giữa các phương pháp trong từng phần luận án, trong đó phương pháp phân 

tích và tổng hợp là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong luận án. Cụ thể: 

Phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn 

Phương pháp này được sử dụng ở tất cả các chương của luận án. Từ các nhận 

thức lý luận về ÔNMT biển, ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra, các nguyên tắc, vai 

trò của pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra, 

luận án khái quát và nghiên cứu các vấn đề thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, đưa ra 

những đánh giá, kết luận và kiến nghị phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 
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Phương pháp phân tích và tổng hợp 

Phương pháp này được sử dụng ở tất cả các chương của luận án. Cụ thể là 

được sử dụng để đi sâu tìm hiểu, trình bày các khái niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu 

tố ảnh hưởng cũng như khi nghiên cứu để xây dựng các giải pháp hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT 

biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.  

Phương pháp hệ thống 

Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, phương pháp hệ thống được sử dụng 

để trình bày các vấn đề, các nội dung luận án theo một trình tự, một bố cục hợp lý, 

chặt chẽ, có sự gắn kết, kế thừa, phát triển vấn đề. Phương pháp này cũng được sử 

dụng để hệ thống các nguồn tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho công tác nghiên 

cứu của đề tài. 

Phương pháp luật học so sánh 

Phương pháp này chủ yếu sử dụng ở Chương 3 của luận án. Trên cơ sở các 

tư liệu có được về pháp luật quốc tế cũng như kinh nghiệm của các nước trong xây 

dựng pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra, 

luận án đưa ra những nhận định, từ đó xây dựng các giải pháp kiến nghị thực hiện 

phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

 Phương pháp chuyên gia 

Luận án sử dụng phương pháp chuyên gia để thu thập ý kiến của các chuyên 

gia về các nội dung liên quan đến đề tài luận án. Các ý kiến của các chuyên gia đưa 

ra nhiều nhận định sâu sắc, có giá trị thực tiễn, góp phần quan trọng cho việc đánh 

giá thực trạng và đề xuất giải pháp của luận án. 

5. Kết quả nghiên cứu và đóng góp mới của luận án 

Thứ nhất, luận án xây dựng được hệ thống lý luận khoa học pháp lý về khắc 

phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam. 

Thứ hai, luận án mô tả đầy đủ và toàn diện hệ thống pháp luật và thực tiễn 

thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ÔNMT biển do dầu từ tàu gây ra; 

hạn chế, bất cập và nguyên nhân; từ đó đưa ra sự cần thiết phải xây dựng và hoàn 


